
TOÁN 1 - CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ LÊN LỚP 2
Họ và tên: ............................................................................      Lớp: .............................

Bài 1: Tính
14 + 30 = .......... 58 – 8 = .......... 30 + 9 = .......... 75 – 23 = ..........

87 – 7 = .......... 40 + 6 = .......... 56 – 4 = .......... 41 + 41 = ..........

33 + 44 = .......... 85 – 24 = .......... 70 – 30 = .......... 5 + 22 = ..........

Bài 2 : Tính
31 + 14 + 3 = .......... 85 – 13 – 2 = .......... 60cm + 20cm – 10cm = ..........

69 – 12 – 14 = .......... 77 – 34 – 11 = .......... 42cm + 15cm – 7cm = ..........

Bài 3 : Điền dấu >, <, = ?

80 . . . .  79 42 + 6 . . . .  48 64 + 13 . . . .  75 56 – 4 . . . .  32 + 20

45 . . . .  45 57 . . . .  89 – 32 67 – 23 . . . .  30 + 14 53 + 25 . . . .  98 – 20

Bài 4: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông?

Có ....... hình tam giác.              Có ....... hình vuông.

Bài 5 : Phân tích số
Số 23 gồm ............ chục và ............ đơn vị Số 49 gồm ............ chục và ............ đơn vị

Số 76 gồm ............ chục và ............ đơn vị Số 81 gồm ............ chục và ............ đơn vị

Số 50 gồm ............ chục và ............ đơn vị Số 19 gồm ............ chục và ............ đơn vị

Bài 6 : Đúng ghi Đ, sai ghi S
50 + 24 > 75  88 – 44 < 40 

31 + 42 < 73  96 – 15 > 80 

Bài 7 : Viết số
Ba mươi tư: ............. năm mươi lăm: ............. bảy mươi mốt: .............

Tám mươi tư: ............. hai mươi chín: ............. chín mươi sáu: .............



Bài 8 : Đọc số
37: ...................................................... 84: ......................................................

61: ...................................................... 25: ......................................................

Bài 9 : Sắp xếp các số sau: 47, 15, 82, 69
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 

Bài 10 : Sắp xếp các số sau: 9, 26, 54, 38
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 

Bài 11 : Số?
- Một tuần lễ có ............ ngày
- Một tuần lễ em đi học ............ ngày

- Hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng năm. Vậy thứ sáu trong tuần là ngày ...... tháng năm.


